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Câu 1.  Cho các chất sau: Fe2O3, Mg, NaOH, Ag, CaO ,SO2
         Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 là
	          A. 3                         B. 4                         C. 5     
	                  D. 6


Câu 2.  Dãy gồm các oxit tác dụng với dung dịch bazơ là :
	          A. CO2 , Fe2O3.,PbO
	    C. CO2, CuO, Na2O

	          B. SO3, N2O5, CO2.
	    D. FeO, N2O5,P2O5


Câu 3. Chất góp phần vào sự hình thành mưa axit là 
	          A. CO
	C. H2

	          B. N2
	D. SO2


Câu 4.  Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Hiện tượng quan sát được là
	A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
	B. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt.
	C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.
	D. Một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám bên ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
Câu 5.  Chất nào dưới đây để sản xuất vôi sống ? 
	           A. CaCO3                        B. Ca                                
	C. Ca(OH)2                    D. CaCl2   


Câu 6.  Cặp chất dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm là: 
	           A. Fe ; H2SO4 
	    C. S ; O2

	           B. Na2SO3 ; HCl 
	    D. Na2SO4 ; H2O


Câu 7.  Oxit nào dưới đây tác dụng được với nước?
           A. Fe2O3                B. CuO              C. SiO2                      D. SO3
Câu 8.  Chất nào dưới đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành muối và nước ?
           A. NaOH                B. Ag              C. Na2SO4                      D. CO2
Câu 9.  Dãy chất gồm các oxit tác dụng với axit là: 
	A. CuO, Na2O, K2O
	C. FeO, K2O, P2O5

	B. BaO, Fe2O3, NO2
	D. P2O5, Fe2O3, CuO


Câu 10. Nhóm chất làm quì tím chuyển sang màu đỏ là: 
	 A. KOH, NaOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2	            C. HCl, HNO3, H2CO3, H2SO4
	 B. HCl, K2SO4, HNO3, H3PO4			    D. HCl, KOH, H2CO3, H2SO3
Câu 11. Để nhận biết axit sunfuric và dung dịch muối sunfat, ta dùng thuốc thử là:
	A. dung dịch NaCl 
	C. dung dịch BaCl2

	B. dung dịch KCl
	D. dung dịch Na2SO4


Câu 12.  Cho các bazơ sau: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2. Số bazơ bị nhiệt phân hủy là
  	A.3                	B.4              		C.5                      D.6
Câu 13. Chất nào dưới đây là một trong những nguyên liệu dùng để sản xuất axit H2SO4?
	A. S 
	B. Ca(OH)2
	    C. CaCO3
	    D. H2SO3


Câu 14. Dung dịch muối CuSO4 có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây ?
	A. H2O, CO2, HCl					B. MgO, HCl, BaCl2		
C. S, Fe, KOH					D. NaOH, BaCl2, Zn 
Câu 15. Trong các số bazơ sau đây, bazơ nào gọi là kiềm?
	      A. Al(OH)3		B. KOH		C. Fe(OH)2		D. Cu(OH)2
Câu 16.Muối nào sau đây bị nhiệt phân hủy ?
	A. KClO3		B. Na2SO4		C.K2CO3		D. NaCl
Câu 17. Nguyên liệu để sản xuất NaOH trong công nghiệp là
	A. H2SO4		B. Na2SO4		C. NaCl		D. CO2
Câu 18. Chất nào sau đây là muối?
	A. H2SO4		B. Na2CO3		C. KOH		D. P2O5
Câu 19. Cặp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro ?
	A. Fe, Al	               B. Zn, Cu        C. CaO, Fe		D. NaOH, Ca(OH)2
Câu 20. Oxit lưỡng tính là
	A. CO2		B. SiO2		C. CaO		D. Al2O3
Câu 21. Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit?
A. P2O5	B. K2O	C. CuO	D. CaO
Câu 22. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
A. K, Mg, Zn, Cu			B. Zn, Mg, K, Cu	
C . Cu, Zn, Mg, K			D. Cu, Zn, Mg, K
Câu 23. Dùng 300 g dung dịch HCl hòa tan được tối đa 16,8 g Fe. Nồng độ % của dung dịch axít đã phản ứng là
A. 9,25%	B. 9,8%	C. 7,3 %	D. 10 %
Câu 24. Không nên dùng chậu nhôm để đựng nước vôi vì
A. trong không khí có nhiều khí N2.
B. nhôm tác dụng với O2 có trong không khí.
C. nước vôi tác dụng với khí CO2 trong không khí tạo ra chất kết tủa trắng.             
D. nước vôi tác dụng với lớp nhôm oxit và kim loại nhôm.          
Câu 25. Hiện tượng xảy ra khi thả chiếc đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 là:
A. Có chất rắn màu trắng bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
B. Có chất rắn màu xám bám ngoài đinh sắt, dung dịch không đổi màu.
C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu.
Câu 26. Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng?
A. Cu  và  HCl				B. Fe và HNO3 đặc, nguội	
C. Al và H2SO4 đặc, nguội		D. Zn và HCl
Câu 27. Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào?
A. MgO	B. HCl	C. CuCl2	D. CO2
Câu 28. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì có thể dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?
A. Natri			B. Bột sắt		C. Nước		D. Bột lưu huỳnh       
Câu 29. Muối nào sau đây bị nhiệt phân hủy?
A. FeCl2	B. CaCO3	C. NaCl	D. CuSO4
Câu 30. Dung dịch nào sau đây làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển sang màu đỏ?
A. Ca(OH)2	B. CaCl2	C. NaNO3	D. H2SO4
Câu 31. Để nhận biết 2 kim loại Al và Fe cần phải dùng dung dịch
A. K2SO4	B. HCl	C. NaCl	D. NaOH
Câu 32. Khái niệm về sự ăn mòn kim loại nào sau đây đúng?
A. Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại bởi chất khí hay hơi nước ở nhiệt độ cao.
B. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với môi trường không khí.
C. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với môi trường axit tạo ra dòng điện.
D. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.
Câu 33. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với oxi ở điều kiện nhiệt độ cao?
A. Au	B. Cu	C. Fe	D. Al
Câu 34. Hiện tượng xảy ra khi nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dây nhôm là:
A. Dung dịch chuyển sang màu đỏ.
B. Kim loại tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh. .
C. Kim loại tan dần, có khí thoát ra.
D. Không thấy hiện tượng gì.
Câu 35. Hàm lượng cacbon có trong thép là
A. từ 2% đến 5%	B. trên 5%	C. trên 2%	D. dưới 2%
Câu 36. Khử hoàn toàn 1 tấn quặng sắt chứa 60% Fe2O3 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là
A. 0,6 tấn	B. 0,98 tấn	C. 4,2 tấn	D. 0,42 tấn
Câu 37. Kim loại sắt phản ứng với dung dịch nào sau đây ?
A. ZnCl2	B. AlCl3	C. CuCl2	D. MgCl2
Câu 38. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là
A. quặng manhetit	B. quặng boxit
C. quặng hematit	D. quặng sắt
Câu 39. Trong các oxit sau đây, oxit nào được dùng để khử chua đất trồng trọt?
A. P2O5	B. CaO	C. CO2	D. SO3
Câu 40. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?
A. HCl	B. NaCl	C. Na2SO4	D. NaOH

